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Nội dung 

• Bối cảnh

• Trải nghiệm thực tế

• Một số đề xuất khuyến nghị qua tham chiếu quốc

tế

• Thảo luận
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Bối cảnh

• Bài học từ dự án “hỗ trợ Việt Nam thực hiện ĐQL- sáng kiến từ

trung ương tới địa Phương “

• Hướng dẫn ĐQL mới nhất 2023 từ World Fish Center

• Luật Thủy sản 2017/NĐ 26 -Chiến lược phát triển thủy sản đến

năm 2030; Nghị quyết 36/NQ-TW về chiến lược phát triển bền

vững kinh tế biển đến năm 2030

• Các vấn đề/nhu cầu cấp thiết của địa phương: Bảo vệ và phục

hồi hệ sinh thái biển và NLTS, quản lý nghề cá bền vững

• Các cam kết quốc tế…SDG: Mục tiêu #14, “Bảo tồn và sử dụng

bền vững các đại dương, vùng biển và các nguồn tài nguyên

biển để phát triển bền vững”; Hướng dẫn nghề cá nhỏ (FAO),

2015
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Khu vực triển khai các sáng kiến

Quảng Nam: Bãi Hương (Tân Hiệp), Tam Tiến 

Bình Định: Nhơn Lý, Nhơn Hải, Ghềnh Ráng

Khánh Hoà: Rạn Trào (Vạn Hưng)

• Tổng cục Thủy sản

• Chi cục Thủy sản các tỉnh Bình Định, Quảng Nam và

Khánh Hòa

• Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định

• Ban quản lý KBTB Cù Lao Chàm

• Cộng đồng 6 xã
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Tiến trình thực hiện theo hướng

dẫn Luật TS 2017
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Xác định nhu cầu thực hiện ĐQL

Lựa chọn khu vực thực hiện ĐQL

Thành lập tổ cộng đồng

Đề nghị công nhận và giao 

quyền thực hiện ĐQL

Tổ chức thực hiện ĐQL
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Quy mô các điểm trình diễn ĐQL
STT Các khu vực dự án Thông tin chung

1

Bãi Dứa , Nhơn Lý QD 445-4/2/2020

Quy Nhơn, Bình Định 8.2 ha

2054 người 

2

Hòn khô, Nhơn Hải QD 8118-11/2020

Quy Nhơn, Bình Định 12.03 ha

1403 người 

3

Hòn Nhàn, Ghềnh Ráng QD806-8/2/2021

Quy Nhơn, Bình Định 5,83 ha

2950 người

4

Rạn Bà Đậu QD 8314-27/10/2022

Tam Tiến, Quảng Nam ~ 64 ha

12,026 người 

5
Bãi Hương, CLC QD 2614-22/8/2011; 

1905 ha Quảng Nam

500 người

6
Rạn Trào, Vạn Hưng QĐ181-21/2/2023

89 ha; 10,000 người Vạn Ninh, Khánh Hòa
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Tiến trình

3/2021- Khởi động, 

Bình Định 

8/2023-Tổng kết 

Quảng Nam 



Silver sea for golden lifeBiển bạc cho cuộc sống vàng

Kết quả chính

05 TCCĐ được thành lập và thực hiện 

phương án giao quyền (số lượng thành viên 

278 người); 05 phương án ĐQL trong bảo 

vệ NLTS được xây dựng và thực hiện; 

180 ha  rạn san hô được bảo vệ và 

phục hồi; 03 sáng kiến sinh kế bền 

vững (DLCĐ); 3 TCCĐ thành lập Quỹ 

cộng đồng

Tổ chức cộng đồng 

được giao quyền quản lý

180
Tăng cường phục hồi 

NTLS, phát triển sinh kế 

bền vững 03 chính sách được tham vấn và xây 

dựng; 

03 đối thoại chính sách thực hiện;

hợp tác (các tổ chức cộng đồng, cơ quan 

quản lý, chính quyền) 03 tỉnh thực hành

03
Đóng góp xây dựng và 

thực thi chính sách

Hơn 20 khóa tập huấn kỹ năng bảo vệ 

NLTST, đồng quản lý, lập kế hoạch, truyền 

thông, giám sát và đánh giá rạn san hô 375 

lượt người tham gia trực tiếp nâng cao kỹ 

năng

TCCĐ, cơ quan quản lý được 

nâng cao năng lực thực hiện 

ĐQL
539 lượt người tham gia trực tiếp 

tuyên truyền thực thi pháp luật, làm sạc

h biển, giảm thác thải nhựa, thả cá tái tạ

o NLTS v.v)

05 sáng kiến Đại sứ Hải Đăng Xanh; (

Truyền thông trực tiếp

43 bài viết tuyên truyền

150,000 lượt người tiếp cận 

gián tiếp

Truyền thông gián tiếp

05

539 150,000
375
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Độ phủ san hô sống
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Kết quả đánh giá ĐQL
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Tam Tiến Nhơn Lý Vạn Hưng

Điểm đánh giá kết quả thực hiện ĐQL trong BVNLTS theo từng địa phương
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Một số hoạt động dự án
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Một số hoạt động dự án
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Thảo luận thêm về ĐQL-2023

• PERMALINK
• https://cgspace.cgiar.or

g/handle/10568/132312
• LINK TO PDF
• https://library.wcs.org/D

esktopModules/Bring2m
ind/DMX/API/Entries/Do
wnload?EntryId=49580&
PortalId=0&DownloadM
ethod=attachment

• INTERNET URL
• https://hdl.handle.net/2

0.500.12348/5637
•

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/132312
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/132312
https://library.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?EntryId=49580&PortalId=0&DownloadMethod=attachment
https://library.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?EntryId=49580&PortalId=0&DownloadMethod=attachment
https://library.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?EntryId=49580&PortalId=0&DownloadMethod=attachment
https://library.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?EntryId=49580&PortalId=0&DownloadMethod=attachment
https://library.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?EntryId=49580&PortalId=0&DownloadMethod=attachment
https://library.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?EntryId=49580&PortalId=0&DownloadMethod=attachment
https://hdl.handle.net/20.500.12348/5637
https://hdl.handle.net/20.500.12348/5637
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ĐQL-nhà nước và cộng đồng

Cộng đồng: 

Quan tâm, thiện chí, kiến thức 

hệ thống, tổ chức cộng đồng

Nhà nước: 

Thể chế, môi trường chính sách

Giám sát, giao trách nhiệm, công nhận quyền, 

công nhận các quy định của cộng đồng
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Đề xuất 1- các nguyên tắc ĐQL 
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• Tổ ĐQL cụ thể, khu vực giao đql có ranh giới

• Các quy định phù hợp địa Phương

• Cùng ra quyết định

• Giám sát nguồn lợi và tuân thủ

• Các quy định xử vi phạm

• Giải pháp cho các xung đột cần công bằng và hiệu

quả

• Tôn trọng quyền tự tổ chức của cộng đồng

• Bố trí việc quản lý địa phương trong cơ cấu quản trị

lớn hơn
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Đề xuất 2- đa dạng chiến lược ĐQL 
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Đa dạng chiến lược Đồng quản lý

• Khu vực dành riêng cho cộng đồng khai thác

• Khu vực cấm khai thác vĩnh viễn

• Khu vực cấm khai thác theo mùa vụ

• Khu vực chỉ dành cho một số ngư cụ nhất định

• Khu vực chỉ dành riêng cho khai thác một số

loài cụ thể
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Đề xuất 3-các điều kiện thúc đẩy ĐQL
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Các điều kiện thúc đẩy ĐQL

• Tăng cường năng lực thể chế

• Có các tổ chức hỗ trợ

• Phù hợp với các Phương thức quản lý khác

• Tiếp cận các bên ra quyết định

• Các lợi ích thấy được và phù hợp

• Các điều kiện về môi trường

• Các chính sách đáp ứng nhu cầu

• Tiếp cận sự hỗ trợ, tiếp cận các nguồn vốn xã

hội
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Trân trọng cảm ơn !!!!
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Tham khảo- Bài học kinh nghiệm

Việc xác định nhu 

cầu, khu vực quản 

lý phù hợp năng 

lực của cộng đồng 

– giao quyền rất 

quan trọng

Nhu cầu và năng 

lực cốt lõi của 

cộng đồng

…  

Sự cam kết và hỗ 

trợ của chính 

quyền Xây dựng giải pháp 

sinh kế hài hòa lợi 

ích và trách nhiệm 

cộng đồng; gắn với 

các chương trình kế 

hoạch (Nông thôn 

mới, OCOP; xã hội 

hóa nguồn lực)

Tài chính bền vững

Rà soát, đánh giá 

và tiêp tục cải thiện 

và thực hiện kế 

hoạch quản lý

Theo dõi, giám 

sát và đánh giá

1 2 3 54

Truyền thông

Tạo sự thay đổi và 

hành động từ cộng 

đồng và ủng hộ của 

lãnh đạo các cấp; 

công chúng

Cơ chế phối hợp 

giứa chính quyền 

và TCCĐ, cơ quan 

quản lý, kiểm ngư, 

bộ đội biên phòng
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Tham khảo- khuyến nghị cụ thể

Cơ quan quản lý trung ương (Bộ

NNPTNT)

Chính quyền và cơ quan địa

phương (CCTS, UBND huyện/thành

phố)

Tổ chức cộng đồng

Tiếp tục hướng dẫn và mở rộng

thực hiện ĐQL tại khu vực rạn san

hô và HST biển: Liên kết sinh thái

Bảo đảm nguồn lực tài chính trên cơ 

sở các cơ chế, chính sách tài chính, 

tín dụng phù hợp.

xây dựng cơ chế phối hợp giữa

TCCĐ với các cơ quan chức

năng nhằm thực hiện hiệu quả

công tác tuần tra, giám sát, xử lý

vi phạm.

Tham mưu các chính sách/chương

trình của chính phủ NLTS(VD: thu lệ

phí bảo vệ NLTS; thành lập Khu bảo

vệ NLTS; chuyển đổi sinh kế-KTTS 

gần bờ v.v.)

Tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng các

TCCĐ trong quá trình thực hiện (xây

dựng kế hoạch và phối hợp hoạt động

tuần tra, giám sát, truyền thông v.v.)

Duy trì các hoạt động truyền

thông và nghiên cứu đề xuất các

phương án phát triển sinh kế

trong đó có hoạt động du lịch sinh

thái cộng đồng, KTTS bền vững

Duy trì và thúc đẩy nhóm cộng tác

viên/nhóm nòng cốt thực hiện ĐQL 

ở cấp quốc gia tiếp tục phát huy vai

trò cố vấn tham mưu, thúc đẩy xây

dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật, 

kết nối nguồn lực

Tăng cường sự hỗ trợ của các cơ 

quan chức năng đối với công tác tuần 

tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu 

vực thực hiện đồng quản lý, đặc biệt là 

sự tham gia của lực lượng Kiểm ngư

và biên phòng.

Định kỳ hàng quý hoặc năm theo

dõi, kiểm tra rạn san hô, Duy trì

việc kết nối với các cơ quan chức

năng thông qua việc xây dựng

các báo cáo định kỳ và nộp theo

đúng quy định

Các tổ chức kết nối, hỗ trợ

kĩ thuật

Các tổ chức kết nối, hỗ trợ kĩ

thuật

Các tổ chức kết nối, hỗ

trợ kĩ thuật
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Tham khảo- TIẾP CẬN VÀ CAN THIỆP 

CHÍNH 

Hỗ trợ xây dựng

chương trình và

hướng dẫn cấp

quốc gia

Tăng cường chia sẻ kinh

nghiệm, truyền thông và

cải thiện thực thi chính

sách

Mở rộng thực

hiện ĐQL trong

bảo vệ NLTS-

duyên hải Miền

Trung

Kết nối trung ương và địa phương – thực thi Luật Thủy sản 2017

Phối hợp CCTS và địa phương

• Đánh giá nhu cầu, năng lực, lập kế 

hoạch

• Nâng cao năng lực (TCCĐ và cán bộ địa 

phương) kỹ năng mềm và chuyên sâu 

thực hiện ĐQL

• Tham vấn, đối thoại, xây dựng phương 

án giao quyền, bảo vệ và khai thác 

NLTS bền vững và phát triển sinh kế

• Thực hiện phương án giao quyền, giám 

sát và báo cáo

Chia sẻ kinh nghiệm và cải thiện chính 

sách

• Nghiên cứu, đối thoại và chia sẻ 

• Cơ chế phối hợp giữa các bên (cấp 

trung ương và địa phương); đặc biệt 

giữa các địa phương (bao gồm chính 

quyền, TCCĐ)

• Tham gia chia sẻ diễn đàn khu vực và 

quốc tế (HT khu vực FAO) về nghề cá 

nhỏ. 

Truyền thông

• Truyền thông thưc thi Luật TS và các quy 

định liên quan BVNLTS

• Chiến dịch cộng đồng làm sạch biển, 

giảm rác thải nhựa biển, bắt sao biển gai, 

thả cá tái tạo NLTS

• Sáng kiến Đại sứ Hải đăng xanh (MAM)

• Fanpage ĐQL trong bảo vệ NLTS khu 

vực miền Trung; Vịnh san hô và DLCĐ 

Quy Nhơn

Phối hợp Tổng cục TS (nay là Cục Kiểm 

Ngư)
• Tham vấn kỹ thuật các chương trình, 

hướng dẫn cấp quốc gia, hội thảo, họp kỹ 
thuật 

    -  Chương trình quốc gia về bảo vệ và 
phát triển NLTS đến năm 2030

   - Đề án mở rộng, thành lập mới các khu 
bảo tồn biển, khu bảo vệ NLTS, phục hồi 
các hệ sinh thái biển đến năm 2030    

- Hướng dẫn quốc gia thực hiện ĐQL
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Tham khảo- nghề cá nhỏ
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